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KẾ HOẠCH 

Triển khai Mô hình “Chăm sóc Sức khỏe toàn dân, toàn diện” 

trên địa bàn xã Nam Thanh Miện giai đoạn 2026-2030 

 

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân; 

 Căn cứ Chương trình hành động số 03-CTr/TU, ngày 30/10/2025 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 

09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân;  

Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, ngày 11/3/2026 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng Chương trình hành động thực hiện Đề án số 04- 

ĐA/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố về xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội 

chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo;  

Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, ngày 17/11/2025 của Đảng ủy xã 

Nam Thanh Miện thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ 

Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân; Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU, ngày 12/02/2026 

của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình Chủ 

nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.  

Ủy ban nhân dân xã Nam Thanh Miện xây dựng Kế hoạch triển khai Mô 

hình “Chăm sóc Sức khỏe toàn dân, toàn diện” trên địa bàn xã Nam Thanh Miện 

giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày 

càng cao của nhân dân với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1.Tập trung thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và 

chính sách đã đề ra, tổ chức triển khai để đạt mục tiêu xây dựng xã Nam Thanh 

Miện khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống 

khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động 

phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển xã 

giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. 

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân; đảm bảo 

mọi người dân được quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục, công bằng, hiệu quả. 
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II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

1. Dân số ngày càng tăng, mô hình bệnh tật thay đổi (bệnh không lây 

nhiễm tăng cao) 

- Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. Bên cạnh đó, mô hình 

bệnh tật có nhiều thay đổi, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái 

tháo đường, tim mạch ngày càng phổ biến; nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm vẫn 

tiềm ẩn phức tạp và có chiều hướng tăng cao. 

2. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế  

- Nhận thức của một bộ phận người dân về công tác chăm sóc sức khỏe 

toàn dân, toàn diện vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều người chưa chủ động phòng 

bệnh, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào cơ sở y tế khi có bệnh mới đi khám, chưa 

coi trọng việc khám sức khỏe định kỳ và thực hành lối sống lành mạnh. Bên 

cạnh đó, hiểu biết về dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và 

sử dụng dịch vụ y tế còn chưa đầy đủ, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh và tái phát 

bệnh cao. 

- Điều này đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức cho người dân, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình 

trong việc tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Khi nhận thức được cải thiện, người dân 

sẽ chủ động hơn trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, 

góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. 

3. Công tác quản lý sức khỏe chưa đồng bộ, chưa bao phủ toàn dân 

- Công tác quản lý sức khỏe nhân dân tuy đã được quan tâm nhưng chưa 

thực sự đồng bộ, việc theo dõi sức khỏe người dân chưa liên tục, tỷ lệ khám sức 

khỏe định kỳ còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận người dân về phòng 

bệnh, tự chăm sóc sức khỏe còn chưa đầy đủ. 

4. Cần chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh – quản lý sức khỏe” 

- Việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện là hết sức 

cần thiết nhằm chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đảm 

bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, công 

bằng và hiệu quả. Vì vậy, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn 

diện là yêu cầu cấp thiết. 

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế được lập hồ sơ sức khỏe điện tử 

chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân trên địa bàn xã, bảo đảm mọi người 

dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, được quản lý và theo dõi sức 

khỏe lâu dài. 

- Đến năm 2030 ≥98% người dân tham gia bảo hiểm y tế.  

- ≥90% người dân được khám sức khỏe định kỳ.  

- Kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm và chủ động phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. 

- 100% thôn có cộng tác viên y tế hoạt động hiệu quả.  

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 
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- Việc triển khai mô hình được thực hiện trên nguyên tắc lấy người dân 

làm trung tâm, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế; chú trọng phòng 

bệnh hơn chữa bệnh; huy động sự tham gia của toàn xã hội; tăng cường phối 

hợp liên ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc sức 

khỏe; đảm bảo hiệu quả, thiết thực và bền vững. 

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quản lý sức khỏe toàn dân 

- Mô hình tập trung triển khai đồng bộ các nội dung quản lý và chăm sóc 

sức khỏe toàn dân, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn được theo dõi, quản lý 

sức khỏe một cách toàn diện, liên tục và lâu dài. Trọng tâm là việc lập và quản 

lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, gắn với mã định danh cá nhân, 

bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và thuận tiện trong khai thác, sử dụng. 

- Công tác quản lý sức khỏe được tổ chức theo nhóm đối tượng, bao gồm: 

trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm và 

các đối tượng có nguy cơ cao. Đối với từng nhóm, triển khai các biện pháp theo 

dõi, chăm sóc phù hợp như khám sức khỏe định kỳ, tư vấn phòng bệnh, quản lý 

điều trị và phục hồi chức năng. 

- Việc cập nhật thông tin sức khỏe được thực hiện thường xuyên, liên tục 

thông qua các đợt khám sức khỏe, hoạt động tiêm chủng, theo dõi bệnh tật và 

các chương trình y tế cộng đồng. Dữ liệu được số hóa, lưu trữ tập trung, bảo 

đảm liên thông giữa các tuyến, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dự báo tình 

hình sức khỏe và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Thông qua việc triển khai quản lý sức khỏe toàn dân, từng bước nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh tật, giảm tải cho 

tuyến trên, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, 

toàn diện và bền vững trên địa bàn xã. 

2. Chăm sóc sức khỏe ban đầu 

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được xác định là nền tảng của hệ 

thống y tế cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân. Trên địa bàn xã, hoạt động này được tăng cường và triển 

khai toàn diện tại Trạm Y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế 

thiết yếu một cách thuận tiện, kịp thời và hiệu quả. 

- Nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường; tư vấn dinh dưỡng; hướng dẫn thực hành lối sống lành mạnh; tổ chức tiêm 

chủng mở rộng cho các đối tượng theo quy định; triển khai các hoạt động sàng lọc, 

phát hiện sớm bệnh tật ngay tại cộng đồng. Đồng thời, tăng cường quản lý và điều trị 

các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, góp phần giảm biến 

chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

- Bên cạnh đó, chú trọng kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đặc biệt là việc lạm dụng rượu, bia, thuốc lá; nâng cao nhận thức cộng 

đồng về tác hại của các yếu tố này. Tăng cường giám sát, cải thiện các yếu tố 

môi trường như đất, nước, không khí; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 

phòng chống các bệnh liên quan đến môi trường sống. 
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- Việc đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu không chỉ giúp phát hiện 

sớm và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe mà còn góp phần giảm tải cho tuyến 

trên, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe 

toàn dân, toàn diện và bền vững. 

3. Phòng chống dịch bệnh 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và 

thường xuyên, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế tối đa sự lây lan của các 

loại dịch bệnh trên địa bàn. Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể và hệ thống y tế thôn tổ chức giám sát dịch tễ, theo dõi sát tình hình 

bệnh tật trong cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, không 

để dịch bệnh bùng phát, lan rộng; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin 

dịch bệnh theo quy định. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch; 

chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy 

đủ, đúng lịch cho các đối tượng; tổ chức các chiến dịch tiêm bổ sung khi cần 

thiết nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm. 

- Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh 

trong cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, 

vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo mùa; khuyến khích thay đổi 

hành vi có lợi cho sức khỏe. 

- Đồng thời, chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, 

giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

- Thông qua việc triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình y tế trên địa bàn, nâng cao chất 

lượng cuộc sống và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

4. Quản lý bệnh không lây nhiễm 

- Công tác quản lý các bệnh không lây nhiễm được xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhằm kiểm soát tốt tình trạng 

bệnh tật, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Trên địa bàn xã, việc quản lý được triển khai đồng bộ, gắn với hệ thống quản lý 

sức khỏe toàn dân. 

- Tổ chức rà soát, lập danh sách và quản lý người mắc các bệnh không lây 

nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và các bệnh mãn tính khác; 

thực hiện quản lý theo hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo theo dõi liên tục, lâu dài. 

Định kỳ tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe, đánh giá mức độ bệnh và điều chỉnh 

phác đồ điều trị phù hợp. 

- Thực hiện cấp phát thuốc định kỳ tại Trạm Y tế, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người bệnh trong việc tiếp cận điều trị; đồng thời hướng dẫn người bệnh 

tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc đúng cách, hạn chế biến chứng và giảm nhu cầu 

chuyển tuyến không cần thiết. 
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- Đẩy mạnh công tác tư vấn và giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân 

thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh như chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng 

cường vận động thể lực, hạn chế rượu bia, thuốc lá; kiểm soát các yếu tố nguy 

cơ góp phần phòng ngừa và kiểm soát bệnh hiệu quả. 

- Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với tuyến trên trong việc hội chẩn, 

chuyển tuyến, cập nhật kiến thức chuyên môn; nâng cao năng lực quản lý và 

điều trị bệnh không lây nhiễm tại Trạm y tế, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức 

khỏe toàn dân một cách bền vững. 

5. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

- Đối với các nhóm đối tượng đặc thù, đặc biệt là người cao tuổi, mô hình 

chú trọng triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp, toàn diện và liên 

tục, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống. Công tác 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thực hiện gắn với quản lý sức khỏe toàn 

dân và phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, hỗ trợ. 

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất 01–02 

lần/năm; tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp như tăng huyết 

áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp và các bệnh mạn tính khác. Kết quả 

khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe để theo dõi, quản lý lâu dài. 

- Tiến hành lập hồ sơ theo dõi sức khỏe riêng cho người cao tuổi, bảo đảm 

quản lý đầy đủ các thông tin về bệnh lý, tiền sử bệnh, quá trình điều trị; thực 

hiện theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe thường xuyên, kịp thời tư vấn, điều 

chỉnh chế độ chăm sóc và điều trị phù hợp. 

- Đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ chăm sóc tại nhà đối với 

người cao tuổi có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; hướng dẫn gia đình kỹ năng 

chăm sóc, dinh dưỡng, phục hồi chức năng; phối hợp với các đoàn thể tổ chức 

thăm hỏi, hỗ trợ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người 

cao tuổi. 

- Thông qua các hoạt động trên, từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi, giảm tỷ lệ mắc và biến chứng bệnh, hướng tới mục tiêu 

già hóa khỏe mạnh và bền vững trong cộng đồng. 

6. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

- Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Trạm Y tế xã 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ y tế thôn triển khai đồng bộ 

các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, sinh 

con và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

- Đối với quản lý thai nghén, thực hiện rà soát, lập danh sách và quản lý 

100% phụ nữ mang thai trên địa bàn; tổ chức khám thai định kỳ theo quy định; 

tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc trước sinh, phát hiện sớm các nguy cơ để can thiệp 

kịp thời, góp phần giảm tai biến sản khoa. 

- Về sinh con an toàn, tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ mang 

thai sinh con tại các cơ sở y tế; đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình 

chuyển dạ và sinh đẻ; phối hợp tuyến trên xử lý kịp thời các trường hợp có nguy 

cơ cao, hạn chế tối đa tai biến cho mẹ và trẻ sơ sinh. 
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- Trong theo dõi trẻ em dưới 5 tuổi, thực hiện quản lý, lập hồ sơ theo dõi 

sức khỏe cho 100% trẻ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; theo dõi biểu đồ tăng 

trưởng; đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; phát hiện sớm các bệnh lý và 

tình trạng chậm phát triển để can thiệp kịp thời. 

- Đối với phòng, chống suy dinh dưỡng, triển khai các hoạt động cân, đo, 

đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ; tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ ăn 

hợp lý theo từng độ tuổi; hướng dẫn bổ sung vi chất dinh dưỡng; tăng cường 

truyền thông thay đổi hành vi, từng bước giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 

thấp còi trên địa bàn. 

7. Chăm sóc sức khỏe học đường 

- Công tác chăm sóc sức khỏe học đường được triển khai nhằm nâng cao 

thể chất, tầm vóc và phòng ngừa bệnh tật cho học sinh trên địa bàn. Trạm Y tế 

xã phối hợp với các nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện 

đồng bộ các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh. 

- Đối với khám sức khỏe định kỳ, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh ít 

nhất 01 lần/năm; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh; theo dõi, phân loại sức 

khỏe để kịp thời tư vấn, can thiệp và chuyển tuyến điều trị đối với các trường 

hợp có bệnh lý. 

- Trong phòng, chống cận thị và béo phì, đẩy mạnh tuyên truyền về tư thế 

ngồi học đúng, thời gian học tập và sử dụng thiết bị điện tử hợp lý; hướng dẫn 

học sinh thực hiện các bài tập bảo vệ mắt; phối hợp nhà trường đảm bảo ánh 

sáng lớp học đạt chuẩn. Đồng thời, tăng cường giáo dục dinh dưỡng hợp lý, 

khuyến khích hoạt động thể lực, kiểm soát cân nặng, góp phần giảm tỷ lệ học 

sinh mắc cận thị và thừa cân, béo phì. 

- Về giáo dục sức khỏe, tổ chức các buổi truyền thông, ngoại khóa về vệ 

sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần 

và kỹ năng sống; lồng ghép nội dung giáo dục sức khỏe vào các hoạt động giảng 

dạy và sinh hoạt của nhà trường; nâng cao nhận thức và hình thành thói quen 

sống lành mạnh cho học sinh. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế được xác định là 

giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và khả 

năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người dân. Trên địa bàn xã, các hoạt động 

chuyển đổi số trong y tế được triển khai đồng bộ, từng bước hiện đại hóa công 

tác quản lý và khám chữa bệnh. 

- Đối với sổ sức khỏe điện tử, thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ sức 

khỏe cho toàn bộ người dân trên nền tảng số; cập nhật đầy đủ thông tin khám 

chữa bệnh, tiêm chủng, bệnh lý và các chỉ số sức khỏe; đảm bảo dữ liệu được 

lưu trữ liên tục, chính xác, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài cho từng cá nhân. 

- Về ứng dụng VNeID, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài 

đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng; khai thác hiệu quả 

các tiện ích phục vụ khám chữa bệnh, tra cứu thông tin sức khỏe; góp phần đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính tiện lợi cho người dân. 
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- Trong quản lý dữ liệu tập trung, xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống 

nhất, liên thông giữa các bộ phận; đảm bảo việc cập nhật, khai thác thông tin 

nhanh chóng, chính xác; phục vụ công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính 

sách y tế tại địa phương. 

- Đối với kết nối tuyến trên, thực hiện liên thông dữ liệu với các cơ sở y tế  

thành phố; hỗ trợ hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời; nâng cao chất lượng chẩn 

đoán, điều trị và quản lý bệnh; từng bước hình thành hệ thống y tế thông minh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. 

9. Truyền thông – giáo dục sức khỏe 

- Trạm Y tế chủ trì phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục 

sức khỏe triển khai thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi của người dân trong việc chủ động phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe. Nội dung truyền thông được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao trong cộng đồng. 

- Đối với tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội, 

Trung  tâm dịch vụ sự nghiệp công tăng cường phát tin, bài về phòng chống dịch 

bệnh, dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu; tận 

dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để chia sẻ thông tin kịp thời, 

chính xác đến người dân. 

- Định kỳ Trạm y tế xã phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội, các 

thôn tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, cộng tác viên y 

tế, trưởng thôn và các đoàn thể; cập nhật kiến thức về phòng chống bệnh tật, kỹ 

năng chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao năng lực triển khai tại cơ sở. 

- Phối hợp với các cấp, phòng ban chuyên môn phát tờ rơi, tài liệu truyền 

thông, xây dựng và cấp phát các tài liệu tuyên truyền với nội dung thiết thực, 

hình ảnh minh họa dễ hiểu; tập trung vào các chủ đề như phòng chống dịch 

bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân; đảm bảo 

thông tin được phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình. 

- Thông qua các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe, từng bước 

nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện hiệu 

quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện trên địa bàn. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí được phân bổ từ ngân sách nhà nước, nguồn bảo hiểm y tế và 

các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế xã 

- Trạm Y tế xã là cơ quan chuyên môn nòng cốt, giữ vai trò chủ trì trong 

việc tổ chức triển khai các hoạt động của mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, 

toàn diện trên địa bàn. Trạm có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã 

trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ y tế theo 

quy định. 

- Trong đó, Trạm Y tế thực hiện chủ trì về chuyên môn, xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban 

đầu, phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế tại cộng đồng. Đồng thời, 
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chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân, đảm bảo cập nhật đầy 

đủ, chính xác và liên tục trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Trạm Y tế tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến; quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh 

thông thường, bệnh không lây nhiễm; hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết. 

Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát 

hiện, xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

-Trạm Y tế giữ vai trò đầu mối phụ trách công tác truyền thông – giáo dục 

sức khỏe, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền thông tại hội nghị, tập huấn và các hình thức 

truyền thông khác. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể trong việc lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe vào các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham 

gia của toàn dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác 

dân số và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Đồng 

thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế khu vực và các ban, ngành, đoàn thể 

trong triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. 

- Thực hiện quản lý dân số, thường xuyên rà soát, cập nhật biến động dân 

cư; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu dân số bảo đảm đầy đủ, chính xác, phục 

vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách tại địa phương. 

- Trong công tác chuyên môn, viên chức Dân số có trách nhiệm theo dõi, 

quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và trẻ em, phối hợp tổ 

chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ 

em; kịp thời phát hiện và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ cao. 

- Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác kế hoạch hóa gia đình, tuyên 

truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn, sinh đủ 2 

con, nuôi dạy con tốt; góp phần ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân 

số và phát triển bền vững. 

- Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, tư vấn về dân số và phát 

triển; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc lồng ghép các nội dung 

dân số vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sức 

khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh và kết quả triển khai mô hình; 

đảm bảo thông tin được tổng hợp, phân tích và báo cáo đầy đủ, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên. 

2. Phòng Văn hóa – Xã hội 

- Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc 

tổ chức triển khai thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện trên 

địa bàn. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kết quả. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan trong việc bố trí, 

cân đối kinh phí phục vụ triển khai các hoạt động của mô hình. 
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- Đồng thời, Phòng có trách nhiệm tham mưu UBND xã thành lập đoàn kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các đơn vị; kịp thời phát hiện khó khăn, 

vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý, đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai. 

- Đôn đốc Trạm Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc 

lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe vào các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn dân 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sức 

khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh và kết quả triển khai mô hình; 

đảm bảo thông tin được tổng hợp, phân tích và báo cáo đầy đủ, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên. 

3. Công an xã 

- Công an xã giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp triển khai các hoạt 

động liên quan đến quản lý dữ liệu dân cư và hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực 

y tế, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe toàn 

dân, toàn diện trên địa bàn. 

- Thực hiện quản lý dữ liệu dân cư, Công an xã thường xuyên rà soát, cập 

nhật thông tin dân cư bảo đảm đầy đủ, chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc 

gia; cung cấp, chia sẻ thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý sức khỏe và 

triển khai các chương trình y tế tại địa phương. 

- Đồng thời, tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử, 

hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2; tạo điều kiện thuận 

lợi để người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 

các tiện ích liên quan đến lĩnh vực y tế. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế và các đơn vị liên quan trong việc triển 

khai ứng dụng VNeID, tích hợp và khai thác hiệu quả sổ sức khỏe điện tử; hỗ 

trợ cập nhật, xác thực thông tin, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu y tế đồng 

bộ, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách 

hiệu quả, chính xác. 

4. Các Trường học 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã có trách nhiệm phối hợp với Trạm Y 

tế và các ban, ngành liên quan trong việc triển khai hiệu quả công tác chăm sóc 

sức khỏe học sinh, góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc và phòng ngừa bệnh tật 

trong lứa tuổi học đường. 

- Nhà trường tổ chức chăm sóc sức khỏe học sinh thông qua việc theo dõi, 

quản lý tình trạng sức khỏe; đảm bảo điều kiện vệ sinh học đường, an toàn thực 

phẩm, nước sạch; xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, phòng 

chống dịch bệnh trong trường học. 

- Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho học sinh ít nhất 01 lần/năm; lập và 

quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh; phối hợp với Trạm Y tế trong việc phát hiện 

sớm các bệnh lý như cận thị, cong vẹo cột sống, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 

phì và các vấn đề sức khỏe khác để có biện pháp can thiệp kịp thời. 

- Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho học 

sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp và lồng ghép vào 
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chương trình giảng dạy; nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp 

lý, phòng chống dịch bệnh, sức khỏe tâm thần và kỹ năng sống, hình thành thói 

quen sống lành mạnh cho học sinh. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội xã 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển 

khai thực hiện; tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

nhất là đối với các đối tượng yếu thế. 

+ Hội Phụ nữ xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận 

động hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe 

gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số và đời sống của cộng đồng. Hội 

chủ động phối hợp với Trạm Y tế và các ban, ngành liên quan trong triển khai 

mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Đẩy mạnh vận động chăm sóc 

sức khỏe gia đình, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về vệ sinh cá 

nhân, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống dịch bệnh và xây dựng lối sống lành 

mạnh; hướng dẫn thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu tại gia đình. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện theo dõi, hỗ trợ phụ nữ mang thai, 

phối hợp rà soát, quản lý danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; vận động phụ 

nữ mang thai khám thai định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế; tư vấn chăm sóc trước, 

trong và sau sinh, góp phần đảm bảo an toàn cho mẹ và trẻ. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tăng cường phòng, chống suy dinh dưỡng ở 

trẻ em, tuyên truyền kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ ăn hợp lý theo từng 

độ tuổi; hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ; phối hợp tổ chức cân, đo, theo dõi tình 

trạng dinh dưỡng và can thiệp kịp thời đối với các trường hợp suy dinh dưỡng. 

- Thông qua các hoạt động trên, Hội Phụ nữ góp phần quan trọng trong 

việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, thúc đẩy thực hiện 

hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện trên địa bàn. 

+ Đoàn Thanh niên xã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực 

lượng đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia triển khai các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc sức 

khỏe toàn dân, toàn diện trên địa bàn. 

-Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, như tham gia 

hỗ trợ các đợt khám sức khỏe, chiến dịch tiêm chủng, vệ sinh môi trường, phòng 

chống dịch bệnh; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động vì 

cộng đồng, đặc biệt tại các thôn. 

- Đồng thời, Đoàn Thanh niên chủ động hỗ trợ người dân cài đặt và sử 

dụng các ứng dụng y tế, đặc biệt là sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID; 

hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận và sử dụng các tiện ích số 

trong khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe. 

- Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức phong phú, phù hợp với thanh 

thiếu niên; ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin về phòng chống dịch 

bệnh, dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi 
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hành vi trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động trên, Đoàn Thanh niên góp 

phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

6. Hội Người cao tuổi 

- Hội Người cao tuổi xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, quản lý 

hội viên và phối hợp Trạm Y tế xã triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Hội chủ động phối hợp với Trạm Y tế 

và các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe 

toàn dân, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi 

trên địa bàn xã. 

- Thực hiện quản lý hội viên, thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách 

người cao tuổi; nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của từng hội viên để kịp 

thời phối hợp hỗ trợ, chăm sóc phù hợp. 

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất 01–

02 lần/năm; vận động hội viên tham gia khám, theo dõi sức khỏe; phối hợp phát 

hiện sớm và quản lý các bệnh mạn tính thường gặp, góp phần nâng cao hiệu quả 

chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. 

- Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ chăm sóc tại nhà đối với 

người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu; vận động hội viên, gia 

đình và cộng đồng tham gia chăm sóc, giúp đỡ; hướng dẫn các biện pháp dinh 

dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần, góp phần giúp người cao tuổi 

sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

- Thông qua các hoạt động trên, Hội Người cao tuổi góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng tới 

mục tiêu già hóa khỏe mạnh và bền vững trên địa bàn. 

7. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, các nền tảng 

mạng xã hội về Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU, ngày 12/02/2026 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình Chủ nghĩa xã 

hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2026-2030 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền Kế hoạch triển khai Mô hình 

“Chăm sóc Sức khỏe toàn dân, toàn diện” trên địa bàn xã Nam Thanh Miện giai 

đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng 

cao của nhân dân.  

8. Trưởng các thôn 

- Trưởng các thôn là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động của mô 

hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện tại thôn, giữ vai trò cầu nối giữa 

chính quyền, ngành y tế và người dân trong công tác quản lý, theo dõi và chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Thực hiện quản lý dân cư, thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, 

biến động dân cư trên địa bàn; phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế trong việc 

cập nhật thông tin dân số, phục vụ công tác quản lý hồ sơ sức khỏe và triển khai 

các chương trình y tế. 
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- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh; phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến y tế và dân số. 

- Đồng thời, thực hiện báo cáo tình hình sức khỏe tại địa bàn, kịp thời 

phản ánh các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các dấu hiệu dịch bệnh, các trường 

hợp mắc bệnh cần theo dõi; phối hợp xử lý các tình huống y tế tại cộng đồng, 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

9. Cộng tác viên, y tế thôn 

- Cộng tác viên Dân số y tế thôn là lực lượng gần dân, sát dân, giữ vai trò 

quan trọng trong việc triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, 

góp phần thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện trên 

địa bàn xã. 

- Thực hiện theo dõi từng hộ gia đình, nắm bắt tình hình sức khỏe của 

người dân; rà soát, cập nhật thông tin về các đối tượng như phụ nữ mang thai, 

trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính; kịp thời phát hiện các 

trường hợp có nguy cơ để báo cáo và phối hợp xử lý. 

- Đồng thời, tham gia cập nhật dữ liệu sức khỏe, phối hợp trong việc thu 

thập, bổ sung thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử; đảm bảo dữ liệu đầy đủ, 

chính xác, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, đến từng hộ gia đình về 

phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe ban 

đầu; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe và tham gia 

các chương trình y tế. 

- Thực hiện báo cáo kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình sức 

khỏe, dịch bệnh, các vấn đề phát sinh tại địa bàn; phối hợp với Trạm Y tế và 

chính quyền địa phương trong việc xử lý các tình huống y tế, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

VIII. ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT 

-Việc đánh giá kết quả thực hiện mô hình được căn cứ vào các chỉ tiêu 

như tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ khám 

sức khỏe định kỳ và mức độ kiểm soát bệnh tật. 

- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ và đột xuất nhằm kịp 

thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

IX. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình sẽ 

được biểu dương, khen thưởng theo quy định. Đồng thời, các đơn vị thực hiện 

chưa hiệu quả sẽ bị nhắc nhở, phê bình và xem xét trách nhiệm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Mô hình “Xã Nam Thanh Miện chăm sóc 

sức khỏe toàn dân, toàn diện” là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát 

triển bền vững. Việc triển khai mô hình đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân; Ủy ban nhân dân xã đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị, xã hội  phối hợp 
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chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 

có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân xã (qua 

Phòng Văn hóa- Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo 

giải quyết./.  
 

 Nơi nhận: 
- Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã; 

- UB MTTQ, Hội PN, Đoàn TN xã; 

- Trạm Y tế xã; Các trường; 

- Công an xã; 

- Trung tâm DV sự nghiệp công; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT, VHXH (2b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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